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             Số:         /STP-TTR 
V/v triển khai thực hiện Thông tư 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2023 

 

            Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc đóng 

trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh 

và thành phố Biên Hòa.  

    

Thực hiện Văn bản số 1054/UBND-THNC ngày 10/02/2023 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc tham mưu triển khai Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 

16/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc quy định chế độ báo cáo công tác 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Để triển khai áp dụng thống 

nhất, kịp thời các quy định về chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính, Sở Tư pháp đề nghị: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, 

thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa triển khai thực hiện nghiêm chế 

độ báo cáo Thông tư số 01/2023/TT-BTP, cụ thể như sau: 

-  Về các loại báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành 

chính gồm: Báo cáo định kỳ hằng năm; báo cáo chuyên đề; báo cáo đột xuất. 

- Về thời gian chốt số liệu báo cáo định kỳ hằng năm: Tính từ ngày 15/12 

năm trước kỳ báo cáo đến ngày 14/12 của kỳ báo cáo. 

- Về thời hạn gửi báo cáo định kỳ hằng năm: Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện báo cáo công tác thi hành 

pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chậm nhất vào ngày 18/12 của kỳ báo 

cáo gửi về Sở Tư pháp. UBND cấp xã báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính theo yêu cầu của UBND cấp huyện. 

- Hình thức báo cáo gồm: Báo cáo bằng văn bản (là bản có chữ ký, họ tên 

của Thủ trưởng cơ quan báo cáo và đóng dấu phát hành theo quy định), các 

biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai; báo 

cáo bằng văn bản điện tử có chữ ký số. 

- Phương thức gửi, nhận báo cáo gồm: Gửi trực tiếp; gửi qua dịch vụ bưu 

chính; gửi qua fax; gửi qua hệ thống thư điện tử dưới dạng tệp ảnh (định dạng 

PDF) hoặc văn bản điện tử có ký số; gửi qua Hệ thống văn bản và Điều hành 

(nếu có); phương thức khác theo quy định của pháp luật. 

- Mẫu đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu báo cáo gồm: Mẫu đề cương 

báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và 02 biểu mẫu 
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sử dụng để tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo, gồm: Bảng tổng hợp số liệu báo 

cáo về xử phạt vi phạm hành chính và Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về áp dụng 

các biện pháp xử lý hành chính ban hành kèm theo Thông tư số 01/2023/TT-

BTP. UBND các cấp không tổng hợp số liệu báo cáo của các tổ chức thuộc cơ 

quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng trên địa bàn vào báo cáo 

gửi đến cơ quan nhận báo cáo. 

- Việc chỉnh lý, bổ sung báo cáo: Trường hợp phải chỉnh lý, bổ sung nội 

dung, số liệu trong báo cáo, cơ quan lập báo cáo có trách nhiệm gửi báo cáo đã 

được chỉnh lý, bổ sung, kèm theo văn bản giải trình rõ về việc chỉnh lý, bổ sung 

và phải có chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền, đóng dấu theo quy định. 

Trường hợp báo cáo bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung, số liệu trong báo 

cáo và các biểu mẫu số liệu kèm theo thì báo cáo, biểu mẫu đó không có giá trị 

báo cáo. 

- Hàng quý đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo thống kê kết quả tổ chức 

thi hành các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh giao tổ chức, thực hiện, trong 

đó: Tổng số quyết định xử phạt đã giao thực hiện; tổng số quyết định đã thi hành 

xong, thi hành một phần (thống kê theo các hình thức xử phạt, biện pháp khắc 

phục hậu quả); quyết định chưa thi hành (thống kê theo các hình thức xử phạt, 

biện pháp khắc phục hậu quả) và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10 tháng kế 

tiếp của kỳ báo cáo để theo dõi, tổng hợp theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã thống kê kết quả tổ chức thi 

hành các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh giao và tổng hợp chung vào báo cáo 

của UBND các huyện, thành phố. 

2. Thủ trưởng các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo 

ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách 

nhiệm tổng hợp đầy đủ, trung thực, chính xác các nội dung trong mẫu đề cương 

báo cáo và các biểu mẫu số liệu báo cáo quy định tại Điều 5 Thông tư số 

01/2023/TT-BTP gửi UBND cùng cấp nơi tổ chức đóng trụ sở biết. 

Nội dung Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Tư pháp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tại địa 

chỉ: http://stp.dongnai.gov.vn, mục văn bản chỉ đạo điều hành. Đề nghị các cơ 

quan, đơn vị chủ động truy cập để nghiên cứu thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở; 

- Trang TTĐT Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, TTR. 
(Ngoan) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Hương 
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